
DANH SÁCH  SINH VIÊN NĂM NHẤT (NĂM HỌC 2025 2026)
                                                                                           

TT Họ và tên Ngày, tháng
năm, sinh Giới tính Dân tộc Hộ khẩu thường trú Con ông (bà) Tên trường đang học Số Điện Thoại

1 ĐINH THỊ LINH CHI 04/01/2007 Nữ Xê Đăng xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Y Phương Đại học Quy Nhơn 0335919434

2 Y HỒNG DIỄM 21/11/2007 Nữ HRe xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Nga Thị Hồng Đại học Quy Nhơn 0337958814

3 NGUYỄN ĐỨC HOÀ 20/08/2007 Nam Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Nguyễn Đức Hạnh Đại học Văn Lang 0346557713

4 Y HUYỀN 24/12/2007 Nữ Ba-na xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Y Hơn Đại học Quy Nhơn  0846057441

5 NGUYỄN TIẾN HƯNG 06/09/2007 Nam Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Đinh Thị Tạo Đại Học Khoa học Huế 0971368550

6 LƯU THIÊN HƯƠNG 12/06/2007 Nữ Mường xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Lưu Ngọc Phượng Đại học Hải Dương 0793646977

7 ĐINH TRƯỜNG LAM 21/10/2007 Nam Hre xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Đinh Công Phố Cao Đẳng CN Ô tô

8 NGUYỄN THỊ BÌNH MINH 10/12/2007 Nữ Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Phạm Thị Xuân Hiếu Đại học Văn Lang 0869265277

9 LÊ NGUYỄN HOÀI NAM 22/12/2007 Nam Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Lê Kim Việt Đại học Quy Nhơn 0855573528

10 NGUYỄN PHẠM GIA
NGHI 02/12/2007 Nam Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Phạm Thị Trang Cao Đẳng KT-Y Dược Đà

Nẵng

11 LÊ NGUYỄN THẢO
NGUYÊN 19/01/2007 Nữ Thổ xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Nguyễn Thị Mơ Đại học ngoại ngữ, Đại học

Huế 0819180269

12 Y NHIÊN 13/01/2007 Nữ Sơ rá xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Y Phôm Đại học Quy Nhơn 0335143707

13 PHẠM THỊ HỒNG PHÚC 23/03/2007 Nữ Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Phạm Hữu Khôi Đại học Y Dược Hải Phòng 0852383026

14 NGUYỄN ĐAN PHƯỢNG 18/09/2007 Nữ Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Nguyễn Phi Công Đại học Tây Nguyên 0336289927

15 ĐINH THỊ NHƯ QUỲNH 17/04/2007 Nữ HRe xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Đinh Thị Đi Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng
tại Kon Tum 0355425258

16 MẠNH TRỌNG GIA
THỊNH 20/11/2007 Nam Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Huỳnh Thị Liên Đại học kĩ thuật Y-Dược Đà

Nẵng 0869219803

17 Y THUYỀN 04/08/2007 Nữ Sơ Rá xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Cao đẳng Cộng đồng Kon
Tum
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18 NGUYỄN HOÀNG TUẤN
TÚ 16/02/2007 Nam Kinh xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Nguyễn Nhã Tùng Đại học sư phạm kĩ thuật Đà

Nẵng 0337368461

19 Y XUIN 14/01/2007 Nữ Bahnar xã Đăk Rve, Quảng Ngãi Cao đẳng Cộng đồng Kon
Tum

20 TRẦN THỊ PHƯƠNG ANH 07/10/2007 Nữ Kinh
Thôn 9, Xã Đắk Rve

 Tỉnh Quảng Ngãi ông Trần Văn Huy Trường Đại học Kinh Tế -
 Đại học Đà Nẵng  0848878812

21 Y ĐÔNG ANH 29/03/2007 Nữ Ba Na
Thôn 2 xã Đăk Rve,

 tỉnh Quảng Ngãi A Nghéi Trường Cao Đẳng Kon Tum 0985933407

22 NGUYỄN QUỐC HUY 13/08/2007 Nam Mường
Thôn 5 xã Đăk Rve,

 tỉnh Quảng Ngãi
Nguyễn Văn Quang ĐH phân hiệu Đà Nẵng 0336063834

23 ĐINH TRUNG KHANG 29/05/2007 Nam Kdong
Thôn 4 xã Đăk Rve,

 tỉnh Quảng Ngãi A Ven ĐH Gia Định TP HCM 0325982955

24 Y PƠ LANG 02/08/2007 Nữ H re
Thôn 4 xã Đắk Rve

 tỉnh quảng ngãi Y Chín Trường cao đẳng y tế
 Đặng Thùy Trâm 0344993843

25 ĐINH THỊ HUYỀN MI 25/11/2007 Nữ Mường
Thôn 5, xã Đăk Rve,

tỉnh Quảng Ngãi Đinh Văn Thanh Đại học Phú Yên 0339155452

26 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 20/06/2007 Nam Kinh
 Thôn 5 , Xã Đăk Rve ,

Tỉnh Quãng Ngãi
Ông Nguyễn Văn
Thường ,
Bà Hoàng Thị Thương

Đại Học Luật Hà Nội 0985309457

27 ĐINH THỊ DIỄM QUYÊN 06/03/2007 Nữ H re
Thôn 7, xã Đăk Rve,

 tỉnh Quảng Ngãi Đinh Xuân Thi Trường Cao Đẳng Y Tế
Đặng Thuỳ Trâm  0325167463

28 NGUYỄN THỊ THANH
TÂM 12/08/2007 Nữ Kinh

Thôn 2, xã Đăk Rve,
 tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Bích Nga Đại học KHXH và NV

- ĐHQG TPHCM 0961646287

29 LÊ NGUYÊN THẢO 26/11/2007 Nữ Kinh Thôn 9, xã Đăk Rve,
 tỉnh Quảng Ngãi

Phạm Tuyết Sương Phân hiệu Đà Nẵng 0935980738

30 PHÙNG NGỌC TIẾN 28/04/2007 Nam Mường Thôn 5, xã Đăk Rve,
 tỉnh Quảng Ngãi

Phùng Ngọc Mạnh Cao Đẳng Công Nghệ Ô tô
Đà Nẵng 0832238082

31 NGUYỄN QUỲNH TRANG 26/12/2007 Nữ Mường
Thôn 2, xã Đăk Rve,

tỉnh Quảng Ngãi
ông Nguyễn Văn Nam
bà Nguyễn Thị Kiểm

trường ĐH ngoại ngữ Đà
Nẵng 0962154353

32 PHẠM THỊ MINH TRÂM 06/10/2007 Nữ Kinh
Thôn 4, Xã Đăk Rve,

Tĩnh Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hằng Học viện công nghệ bưu
chính viễn thông 0367142363

33 Y TUỆ 22/06/2007 Nữ Sơ Rá
Thôn 7 , xã Đắk Rve,

 tỉnh Quảng Ngãi A Viên Trường cao đẳng y tế
 Đặng Thùy Trâm

034652508

34 ĐẶNG MINH UYÊN 16/05/2007 Nữ Kinh
Thôn 3, xã Đăk Rve,

 tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Cảnh ĐH Duy Tân Đà Nẵng 0944835247

35 ĐẶNG VĂN BÌNH 30/03/2007 Nam Kinh
Thôn 3, xã ĐăkRve, tỉnh Quảng

Ngãi Đặng Văn Sơn Cao đẳng y tế Đặng Thuỳ
Trâm 0367363035

36 NGUYỄN MỸ HUYỀN 02/01/2007 Nữ Kinh
Thôn 9, xã ĐăkRve, tỉnh Quảng

Ngãi Nguyễn Văn Lếp Trường ĐH Gia Định - TP
HCM 0342628252

37 NGUYỄN THỊ CẨM LY 23/12/2007 Nữ Kinh
Thôn 7, xã ĐăkRve, tỉnh Quảng

Ngãi Nguyễn Hữu Thu Phân hiệu đại học lâm
nghiệp tại Gia Lai 0368652507

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



38 TRẦN THẢO MY 21/11/2007 Nữ Kinh
164 Hùng Vương, xã ĐăkRve,

tỉnh Quảng Ngãi Trần Minh Thảo Đại học Duy Tân 0397266598

39 TRƯƠNG LÊ UYÊN NHI 14/01/2007 Nữ Kinh
Thôn 5, xã ĐăkRve, tỉnh Quảng

Ngãi Trương Đình Quân Đại học TDTT Đà Nẵng 0772904914

40 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 21/05/2007 Nữ Mường
Thôn 5, xã ĐăkRve, tỉnh Quảng

Ngãi Nguyễn Xuân Trường Phân hiệu đại học lâm
nghiệp tại Gia Lai 0325607406

41 HỒ THỊ PHƯƠNG UYÊN 02/04/2007 Nữ Kinh
Thôn 5, xã ĐăkRve, tỉnh Quảng

Ngãi Hồ Văn Trường Trường Đại học Khánh Hoà 0335178488

42 TRẦN THANH HIẾU 27/07/2007 Nam Kinh
Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve,

Quảng Ngãi Trần thanh Hùng Đại học giao thông vận tải
thành phố HCM 085 2838 178

43 Y DƯƠNG 13/02/2007 Nữ Xơ Đăng Thôn 5 xã Đăk Kôi,
 tỉnh Quảng Ngãi Y Ngay Trường Cao Đẳng Kon Tum 0769490269

44 Y CHI SU 03/03/2007 Nữ Xê đăng Thôn 2 xã Đăk Kôi,
 tỉnh Quảng Ngãi A Tông Trường Cao Đẳng Kon Tum 0394684394
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